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KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: HỌC PHẦN: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN-
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Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

DBốn, không4.03.082016XN10/07/1996Bùi Tuấn Anh14510700011

FBa, hai3.22.562017X403/11/1997Cao Quang Anh15510302962

FBa, sáu3.63.062016XN16/06/1996Lê Tuấn Anh14510700023

CSáu, chín6.96.58.52014D219/09/1996Lê Viết Anh14510500024

FHai, tám2.82.542011K115/08/1993Nguyễn Hoàng Anh11510100265

DBốn, không4.02.5102013NT29/09/1995Nguyễn Thị Ngọc Anh13580200026

BBẩy, sáu7.68.542015X131/10/1996Nguyễn Tuấn Anh14510300097

DNăm, không5.04.572015QL223/03/1997Trịnh Quang Anh15510800298

CNăm, sáu5.64.5102016XN14/02/1998Dương Kinh Bang16510700069

KFKhông, không0.00.002016M18/12/1996Nguyễn Trọng Bách145106000510

DBốn, sáu4.63.592013NT28/02/1995Phùng Xuân Bảo135802000611

CNăm, tám5.85.092013K426/03/1995Nguyễn Đăng Bình135101001812

DBốn, bốn4.43.582017X211/07/1997Võ Minh Chiến155103000113

FKhông, tám0.80.042013K718/10/1994Nguyễn Tiến Công135101002114

FKhông, tám0.80.042014DH19/11/1994Trịnh Văn Công145801000315

BBẩy, hai7.26.5102014K104/06/1996Mai Quốc Cường145101003716

DBốn, tám4.84.082015QL212/04/1997Nguyễn Hữu Cường155108010017

DBốn, sáu4.63.592014K417/03/1995Nguyễn Việt Cường145101004118

KFKhông, không0.00.002016VL20/02/1998Phan Doãn Cường165109000419

FMột, không1.00.052017D220/06/1996Phạm Quốc Dân155105000620

CSáu, bốn6.46.082016GT108/12/1998Mai Văn Diệu165401000821

FHai, không2.01.062017NT226/09/1999Phạm Thị Linh Diệp175802010822

CSáu, không6.05.0102015X818/03/1997Nguyễn Ngọc Lâm Duy155103011123

FHai, sáu2.61.572017X423/10/1997Kim Anh Dũng155103040124

FKhông, tám0.80.042013X606/08/1995Lê Minh Dương135103003825

DBốn, một4.13.08.52015D220/01/1997Trần Quốc Đại155105004726

DBốn, sáu4.64.072016X914/11/1996Ngô Xuân Đạt155103016827

CSáu, bốn6.45.5102014N329/10/1995Phạm Văn Đạt145104003928

CSáu, bốn6.46.562016N213/08/1996Nguyễn Minh Đức145104003229

BBẩy, hai7.27.562014X511/11/1996Phạm Việt Đức145103009130

DNăm, hai5.24.582015KX110/02/1997Đỗ Linh Giang155301003331

CSáu, không6.05.0102015K616/08/1997Mai Thu Giang155101025032

FMột, bốn1.40.072012N221/06/1994Đinh Văn Giáp125104006433

CNăm, sáu5.64.5102014D112/09/1996Hoàng Văn Hanh145105002334

CSáu, bảy6.76.09.52014D212/09/1996Đoàn Công Hà145105002635
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BBẩy, không7.07.072016GT227/10/1998Đoàn Công Hải16540100841

DNăm, bốn5.45.072017D225/11/1997Nguyễn Minh Hải15510500032

KFKhông, không0.00.002016M24/06/1996Trịnh Quốc Hải14510600153

KFKhông, không0.00.002016X202/06/1996Nguyễn Văn Hạnh14510303724

BTám, hai8.28.572014NT28/11/1996Ngô Thị Hằng14580200265

DBốn, một4.13.08.52014D113/11/1996Phùng Thế Hậu14510500456

FHai, tám2.81.582016GT219/03/1998Bế Chung Hiếu16540100767

FHai, sáu2.62.532015X101/05/1997Bùi Trung Hiếu15510300228

FBa, hai3.22.082017D219/09/1997Dương Minh Hiếu15510500959

DNăm, hai5.24.0102013X406/07/1995Hoàng Trung Hiếu135103010010

DBốn, bốn4.43.0102015X404/11/1997Nguyễn Thế Hiếu155103038611

ATám, tám8.88.5102015K408/03/1995Trần Trung Hiếu135101010212

CSáu, sáu6.66.572017N129/07/1997Chu Linh Hiệp155104002013

DBốn, bốn4.44.062015K309/04/1997Trương Mỹ Hoa155101002314

FKhông, hai0.20.012015NT225/07/1996Nguyễn Thị Hoàn155802000615

DBốn, hai4.23.572011Q206/10/1993Nguyễn Duy Hoàng115102004816

FBa, bốn3.44.012012X510/03/1993Nguyễn Văn Hoàng125103302217

DBốn, bốn4.43.0102014QL313/06/1996Trịnh Minh Hoàng145108004818

FMột, hai1.20.062013Q324/12/1995Lê Quang Hòa135102005119

BBẩy, hai7.26.5102015X417/09/1997Trương Vũ Huy155103028820

KFKhông, không0.01.002017K307/08/1997Phan Nhật Hữu155101024621

FMột, không1.00.052016D206/07/1998Nguyễn Duy Khánh165105007422

DBốn, hai4.24.052016GT101/09/1995Nguyễn Trung Khánh165401003423

DBốn, tám4.84.562017GT116/11/1998Đinh Quang Khiêm165401003324

FHai, tám2.81.0102017TT20/03/1999Nguyễn Trung Kiên175804000125

DBốn, năm4.54.06.52015XN30/10/1995Đỗ Văn Lãm135107002026

DBốn, tám4.84.082017TT18/04/1999Lê Thị Diệu Linh175804000627

BBẩy, hai7.27.082014DH03/03/1995Nguyễn Nhật Linh145801002028

DBốn, không4.02.5102017NT221/11/1997Nguyễn Thị Khánh Linh155802007429

DBốn, bốn4.43.582015M12/11/1997Nguyễn Văn Linh155106000730

ATám, sáu8.68.592017VL09/06/1996Phạm Văn Linh155109003331

BBẩy, sáu7.67.0102015K609/10/1996Trần Thị Thùy Linh145101020732

KFKhông, không0.00.002011Q203/10/1993Nguyễn Thành Long115102006633

KFKhông, không0.00.002015K430/04/1998Tô Trần Lương155101009034

KFKhông, không0.02.502011K429/01/1993Bùi Tuấn Mạnh115101018335

KFKhông, không0.00.002010X103/12/1992Phạm Tiến Mạnh105103013236

DBốn, bốn4.43.0102015K607/01/1997Lê Công Tuấn Minh155101008937

KFKhông, không0.00.002017X228/12/1995Nguyễn Quang Minh145103101038

FBa, bốn3.42.572017D223/06/1997Trịnh Bảo Minh155105008939
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CSáu, bốn6.46.562013Q106/02/1995Ngọc Thanh Tùng13510201571

BBẩy, tám7.88.552014KTCQ03/12/1996Nguyễn Quỳnh Trang14520100682

FBa, ba3.32.08.52014QL205/04/1996Nguyễn Bá Triệu14510801253

BBẩy, tám7.88.072012K428/03/1994Hoàng Việt Trung12510101794

CNăm, tám5.85.092015X511/05/1997Nguyễn Văn Quang Trung15510303445

DBốn, năm4.53.58.52014QL102/07/1996Phạm Đức Trung14510801276

FMột, bốn1.40.072015QL115/04/1996Phạm Hà Trung15510801507

FBa, bốn3.42.572017VL18/08/1997Tạ Thành Trung15510900448

CSáu, tám6.86.0102016M04/10/1998Trần Thị Xuân16510600269

CSáu, hai6.25.592014NT22/07/1996Lê Thị Trang Vân145802005710

FBa, không3.02.072015K509/04/1997Hoàng Tuấn Vũ155101008211

FBa, không3.01.592017X510/03/1997Chử Hữu Nghĩa155103010712

KFKhông, không0.04.502016NT112/09/1994Đặng Trọng Nghĩa145802003813

BBẩy, bảy7.78.06.52015K620/07/1997Ngô Trí Ngọc155101029714

BTám, bốn8.48.582014Q316/10/1996Lê Thị Kiều Oanh145102010815

CNăm, sáu5.65.562016N108/12/1997Nguyễn Thị Thu Uyên155104014216

FHai, tám2.82.542017X120/11/1997Trịnh Công Phú155103038117

CSáu, không6.05.582014X522/10/1996Nguyễn Văn Phúc145103038018

CNăm, sáu5.65.082016M01/02/1998Tạ Thị Phương165106001819

BBẩy, hai7.27.082014NT04/02/1995Vũ Minh Quang145802004320

CSáu, tám6.86.582015X119/05/1997Nguyễn Hồng Quân155103012321

CSáu, bốn6.45.5102015QL312/05/1996Lê Duy Quý155108010322

CSáu, bốn6.46.562016X419/05/1997Ngôn Ngọc Quỳnh165103019423

FBa, chín3.93.07.52015X403/11/1997Nguyễn Hữu Minh Sáng155103050824

KFKhông, không0.00.002015X215/08/1996Nguyễn Hoàng Sơn155103050225

DBốn, năm4.53.58.52012Q201/06/1992Nguyễn Hồng Sơn125102010526

BBẩy, sáu7.67.0102014KTCQ26/08/1993Nguyễn Hà Thanh145201006027

BBẩy, sáu7.67.0102016M24/06/1998Vương Thị Thanh165106001928

BBẩy, sáu7.67.0102014QL213/10/1996Nguyễn Tiến Thịnh145108011029

FMột, bốn1.40.072013X404/07/1995Lê Văn Thọ135103030030

CSáu, hai6.27.032015KX207/07/1997Phạm Thị Thương155301016431

FHai, chín2.92.06.52016X604/11/1996Phạm Huy Tiến145103030332

FBa, hai3.22.082015KX107/11/1997Tưởng Phi Tiến155301002033

FBa, ba3.32.08.52014QL104/10/1996Kiều Duy Toàn145108011834

CNăm, tám5.85.572013VL15/09/1995Vũ Đình Tốt135109003735

DBốn, không4.02.5102014K607/04/1995Nguyễn Anh Tuân145101036436

FHai, tám2.82.062015D207/07/1996Phạm Văn Tuấn155105004637

FBa, bốn3.42.572015KX121/08/1997Nguyễn Quang Tú155301018138

FBa, tám3.82.592016GT231/10/1998Nguyễn Văn Tú165401011239
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